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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số của môn học: MH 11
Thời gian của môn học: 30giờ          (Lý thuyết: 30giờ;  Thực hành: 0giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 
- Là môn học cơ sở cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về điện để có thể tiếp thu nội dung các kiến thức chuyên môn phần điện trong các môn học chuyên môn của chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh;
- Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học cùng với các môn Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu điện lạnh, an toàn điện...
-Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.
  Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; 
- Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 		
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	I

	Mạch điện 1 chiều
· Khái niệm dòng 1 chiều
· Các phần tử của mạch điện
· Cách ghép nguồn 1 chiều
· Cách ghép phụ tải 1 chiều
· Các định luật cơ bản của mạch điện
· Công và công suất
· Phương pháp dòng điện nhánh
· Phương pháp dòng điện vòng
· Phương pháp biến đổi tương đương
· Kiểm tra
	6
	4
	2
	

	II
	Từ trường
· Khái niệm về từ trường 
· Các đại lượng từ cơ bản
· Lực điện từ
· Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện
· Vật liệu sắt từ
	3
	2
	1
	

	III
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
· Hiện tượng cảm ứng điện từ
· Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng
· Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng
· Hiện tượng tự cảm
· Hiện tượng hỗ cảm
· Dòng điện Phu cô (xoáy)
· Kiểm tra
	6
	3
	2
	1

	IV
	Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
· Khái niệm về dòng điện hình sin
· Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin
· Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin
· Biểu thị các lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ 
· Mạch hình sin thuần trở
· Mạch hình sin thuần điện cảm
· Mạch hình sin thuần điện dung
· Mạch điện R- L- C nối tiếp và song song.
· Công suất và hệ số công suất
	9
	5
	4
	

	V
	Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha
· Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha
· Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha
· Cách nối dây MFĐ 3 pha hình sao (Y)
· Cách nối dây MFĐ 3 pha hình tam giác (∆)
· Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao
· Phụ tải cân bằng nối tam giác
· Từ trường đập mạch - Từ trường quay
· Kiểm tra
	6
	3
	2
	1

	Cộng
	30
	16
	10
	2



2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu:
1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng điện trong chuyên nghành Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Chương 1: Mạch điện 1 chiều 					
Mục tiêu: 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;
- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.
1. Khái niệm dòng 1 chiều:						Thời gian: 1 giờ	
1.1. Định nghĩa dòng điện
1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường
1.3. Cường độ dòng điện
1.4. Mật độ dòng điện
1.5. Điện trở vật dẫn
1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài
2. Các phần tử của mạch điện:         				   Thời gian: 0,5 giờ                        
2.1. Định nghĩa mạch điện
2.2. Các phần tử mạch điện
2.3. Kết cấu 1 mạch điện
3. Cách ghép nguồn 1 chiều:       					  Thời gian: 0,5 giờ 
3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ
3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ
3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện
4. Các định luật cơ bản của mạch điện:      			   Thời gian: 1 giờ   
4.1. Định luật Ôm
4.2. Định luật Kiếc khốp
5. Công và công suất:      						   Thời gian: 0,5 giờ                  
5.1. Công của dòng điện
5.2. Công suất của dòng điện
6. Phương pháp dòng điện nhánh: 					   Thời gian: 1 giờ
7. Phương pháp dòng điện vòng: 					   Thời gian: 1 giờ   
8. Phương pháp biến đổi tương đương:                      	      	   Thời gian: 0,5 giờ  
              		 
Chương 2: Từ trường			         			
Mục tiêu: 
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về từ trường, bản chất từ trường để từ đó hiểu được các ứng dụng của từ trường trong các thiết bị điện thực tế;
- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về từ trường của dòng điện với ứng dụng của nó. 
1. Khái niệm về từ trường                          	         		Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Từ trường của nam châm vĩnh cửu
1.2. Từ trường của dòng điện
1.3. Chiều từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện
2. Các đại lượng từ cơ bản                                       		Thời gian: 0,5giờ
2.1. Sức từ động (lực từ hoá)
2.2. Cường độ từ trường
2.3. Cường độ từ cảm
2.4. Hệ số từ thẩm
2.5. Từ thông
3. Lực điện từ                                                           		Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Lực tác dụng của từ lên dây dẫn có dòng điện
3.2. Lực tác dụng giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện
4. Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện   		Thời gian: 0,5 giờ
4.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng
4.2. Từ trường của cuộn dây hình xuyến
5. Vật liệu sắt từ                                                     	   	Thời gian: 0,5 giờ
5.1. Khái niệm
5.2. Từ tính của sắt từ
5.3. Chu trình từ hoá của sắt từ
6. Kiểm tra                                                                    	       Thời gian: 1giờ	           


Chương 3: Cảm ứng điện từ			           	
Mục tiêu: 
- Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản về các hiện tượng của cảm ứng điện từ;
- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về các hiện tượng cụ thể của cảm ứng điện từ.
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ: 					Thời gian: 2 giờ
1.1. Định luật cảm ứng điện từ
1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên
1.3. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường
1.4. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây 
2. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng			Thời gian: 1 giờ 
2.1. Nguyên tắc
2.2. Thực tế
3. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng 			Thời gian: 1 giờ
3.1. Nguyên tắc
3.2. Thực tế
4. Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm					Thời gian: 0,5 giờ
4.1. Hệ số tự cảm
4.2. Sức điện động tự cảm
4.3. Hệ số hỗ cảm
4.4. Sức điện động hỗ cảm
4.5. Ứng dụng
5. Dòng điện Phu cô (xoáy)						Thời gian: 0,5 giờ	
5.1. Hiện tượng
5.2. Ý nghĩa
5.3. Hiệu ứng mặt ngoài
6. Kiểm tra 								Thời gian:1 giờ

Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  		
Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;
- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
1. Khái niệm về dòng hình sin:					   Thời gian: 1 giờ 
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin
2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:		   Thời gian: 1 giờ
3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:				   Thời gian: 0,5giờ
3.1. Định nghĩa
3.2. Cách tính theo biên độ
4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ: 	    		   Thời gian: 1 giờ
5. Mạch hình sin thuần trở: 	                      		              Thời gian: 1 giờ
5.1. Quan hệ dòng - áp
5.2. Công suất
6. Mạch hình sin thuần cảm:		                                  Thời gian: 1 giờ
6.1. Quan hệ dòng - áp
6.2. Công suất
7. Mạch hình sin thuần dung:	                                           Thời gian: 0,5 giờ
7.1. Quan hệ dòng - áp
7.2. Công suất
8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp: 	                      		           Thời gian: 3 giờ
8.1. Quan hệ dòng áp
8.2. Cộng hưởng điện áp
8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin
8.4. Hệ số công suất
8.4. Bài tập áp dụng

Chương 5: Mạch điện xoay chiều 3 pha			
Mục tiêu:
- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha
- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế
1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:			    Thời gian: 1giờ
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên lý máy phát điện 3 pha
1.3. Biểu thức sức điện động 3pha
1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ
2. Các lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:			       Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Cách nối mạch điện 3 pha
2.2. Các định nghĩa
3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):		       Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Cách nối
3.2. Quan hệ các lượng Dây - Pha
4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):	      	      Thời gian: 0,5 giờ
4.1. Cách nối
4.2. Quan hệ các lượng Dây - Pha
5. Phụ tải nối sao (Y):						       Thời gian: 1 giờ
5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể
5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng
6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):				       Thời gian: 0,5 giờ
7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:		  	      Thời gian: 1 giờ
7.1. Từ trường quay 3 pha 
7.2. Từ trường đập mạch 
8. Kiểm tra 								        Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Lớp học:
- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp đánh giá:
+ Đánh giá trên bài kiểm tra 
2. Nội dung đánh giá:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.
-  Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; 
- Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản. 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình được sử dụng cho dạy trình độ Trung cấp nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
- Đây là môn lý thuyết cơ sở cần sử dụng phù hợp các phương pháp thuyết trình, diễn giảng. Đặc biệt coi trọng chứng minh bằng bài tập áp dụng giúp cho  học sinh nhanh nắm chắc vấn đề.
3. Trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Các định luật cơ bản: Ôm, Kiếc khốp, Cảm ứng điện từ;
- Các quy tắc xác định chiều từ trường, lực điện từ, sức điện động cảm ứng;
- Các phương pháp nối dây phụ tải 3 pha, mối quan hệ giữa các lượng dây - pha.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- - Đặng Văn Đào và Lê Văn Doanh Kỹ thuật điện– NXB khoa học kỹ thuật
- Vụ trung học chuyên nghiệp – dạy nghề. Giáo trình Kỹ thuật điện – NXB giáo dục. 2002;
- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Giáo trình Điện kỹ thuật – NXB Hà Nội. 2007;

